ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

I. Lý thuyết

1. Chương 1: - Ba định luật Newton.
2. Chương 3: - Nội dung và biểu thức của định lý Béc-nu-li.

     - Hiện tượng nội ma sát, công thức Stốc.

3. Chương 4:
- Nguyên lý I nhiệt động lực học và biểu thức.

     - Nguyên lý II nhiệt động lực học, chu trình Các-nô.
4. Chương 5:- Định luật Coulomb trong chân không và trong môi trường. Vec tơ cường độ điện trường. Vectơ cảm ứng từ và vectơ cường độ từ trường.
5. Chương 6: - Nội dung nguyên lý Huyghen ? Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng kết hợp. Công thức xác định bề rộng vân giao thoa. 

6. Chương 7:
- Thuyết lượng tử ánh sáng của Anhxtanh.

7. Chương 8: - Độ hụt khối của hạt nhân. Công thức tính năng lượng liên kết trong hạt nhân.

II. Bài tập: Bao gồm tất cả các kiến thức, các dạng bài tập đã học, cụ thể có một số dạng bài tập điển hình sau:
Bài 1: Một vật có gia tốc không đổi là  +3,2 m/s2 . Tại một thời điểm nào đó vận tốc của nó là 9,6 m/s. Hỏi vận tốc của nó và quãng đường mà nó đi được bằng bao nhiêu tại thời điểm

a. Sớm hơn thời điểm trên là 2,5s?

b. Muộn hơn thời điểm trên là 2,5s?

c/ Ở thời điểm nào thì vật đi được quãng đường 36m ? và tìm vận tốc của nó? 

Bài 2:Ở một vị trí cách mặt đất 100m; tại cùng một thời điểm ở vị trí trên, người ta thả vật A rơi tự do còn vật B được truyền với vận tốc là 20km/h; lấy g = 9,8m/s2.

a/Tìm quãng đường mà vật A đi được trong 0,2s đầu và 0,2s cuối ?

b/ Tìm khoảng cách hai vật A và B sau thời điểm trên là 2s ?

c/ Tìm vận tốc của hai vật A và B ngay khi chạm đất ?

Bài 3: Một chất điểm nằm trên một bánh xe Ô tô có bán kính 50cm, xe bắt đầu chuyển động nhanh dần đều không vận tốc ban đầu, sau 2s xe có tốc độ bằng 30 km/h.

a/Tính tốc độ góc và gia tốc pháp tuyến của chất điểm ở thời điểm 2s kể từ lúc chuyển động ? 

b/Tính gia tốc góc và gia tốc tiếp tuyến của chất điểm ?

c/ Tính gia tốc toàn phần của chất điểm tại thời điểm 5s kể từ lúc chuyển động ? 
Bài 4: Một cô gái 40kg và một xe trượt 8,4kg ở cách nhau 15m trên mặt hồ đóng băng. Nhờ một sợi dây mà cô gái tác dụng một lực ngang 5,2 N vào xe để kéo nó về phía mình.
a. Gia tốc của xe là bao nhiêu?

b. Gia tốc của cô gái là bao nhiêu?

c. Điểm mà xe và người gặp nhau cách điểm đứng ban đầu của cô gái là bao nhiêu nếu giả thiết là không có tác dụng của lực ma sát?

Bài 5: Một ô tô có khối lượng 2,5 tấn chuyển động trên đường nằm ngang, hệ số ma sát giữa ô tô với mặt đường k = 0,1. Tính lực kéo của động cơ nếu:

a. Ô tô chuyển động đều?

b. Ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2m/s2.

Bài 6: Có 6,5g hidro ở nhiệt độ 27oC giãn ra gấp đôi thể tích cũ trong điều kiện áp suất không đổi nhờ nhận nhiệt từ ngoài. Tính:

a. Công mà khí thực hiện khi giãn ra.

b. Độ biến thiên nội năng của khí.

c. Nhiệt lượng đã truyền cho khí.

Bài 7: Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Cácnô, có công suất P = 73600W. Nhiệt độ của nguồn nóng là 100oC, nhiệt độ của nguồn lạnh là 0oC. Tính:

a. Hiệu suất của động cơ.
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b. Nhiệt lượng mà tác nhân nhận được của nguồn nóng trong 1 phút.

c. Nhiệt lượng mà tác nhân nhả cho nguồn lạnh trong 1 phút.

Bài 8: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt thẳng góc với nhau và nằm trong cùng một mặt phẳng. Xác định vectơ cường độ từ trường tổng hợp tại các điểm M1 và M2, biết rằng: I1 = 2A, I2 = 3A, AM1 = AM2 = 1cm, BM1 = CM2 = 2cm. 

Bài 9: Một dây dẫn được uốn thành hình chữ nhật, có các cạnh a = 20cm, b = 30cm, có dòng điện cường độ I = 6A chạy qua. Xác định vectơ cường độ từ trường tại tâm của khung dây.
Bài 10: Có hai điện tích điểm q1 = 8.10-8C và q2 = -3.10-8C đặt cách nhau một khoảng d = 10cm trong không khí. Tính: 

a. Cường độ điện trường gây bởi các điện tích đó tại các điểm A, B, C. Cho biết: MN = d = 10cm, MA = 4cm, MB = 5cm, MC = 9cm, NC = 7cm.

b. Lực tác dụng lên điện tích q  = - 5.10-10C đặt tại C.
Bài 11: Trong thí nghiệm khe Iâng, 2 khe hẹp cách nhau 3mm. Khoảng cách giữa màn quan sát tới 2 khe hẹp là 50cm. Khoảng cách từ vân sáng thứ nhất đến vân sáng thứ 5 là 0,44mm. 
a/ Tìm bước sóng ánh sáng? 
b/ Vị trí vân sáng thứ 3? Vị trí vân tối thứ 2?

c/ Tìm số vân sáng và vân tối trong vùng giao thoa có bề rộng là 10cm (vân sáng trung tâm nằm chính giữa)?

Bài 12: Cho khối lượng của prôtôn, nơtron, hạt nhân [image: image2.png]


 là 1,00730 u; 1,00870 u; 233,990 u; 1u=931 MeV/c2. Tính năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân [image: image4.png]


?
---HẾT---

Chúc các em ôn thi tốt!
